
BẢNG QUY ĐỔI DẶM NÂNG HẠNG VÉ
Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng dưới đây áp dụng cho hành trình một chiều.

Nhóm Đường Bay

Nâng lên hạng
Phổ thông đặc biệt

Nâng lên hạng
Thương gia 

Từ Hạng Chỗ
Y/B/M/S 

Từ Hạng Chỗ
H/K/L/Q/N/R 

Từ Hạng Chỗ
Y/B/M/S 

Từ Hạng Chỗ
H/K/L/Q/N/R 

Từ Hạng Chỗ
W/Z/U 

Nội địa Việt Nam 1
(Các chặng bay có khoảng cách dưới 400 dặm) 2.000 6.000 3.000 9.000 2.000

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh
TP. Hồ Chí Minh – Vientiane 15.000 22.000

Nội địa Việt Nam 2
(Các chặng bay có khoảng cách từ 400 dặm 
trở lên)

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang
TP. Hồ Chí Minh – Phnom Penh/Siem Reap
Đà Nẵng – Siem Reap

5.000 10.000 9.000 16.000

10.000 16.000

Việt Nam – Indonesia/Malaysia/Myanmar/
Singapore/Thailand 10.000 15.000

Việt Nam – Trung Quốc/HongKong 
(Trung Quốc)/Macao (Trung Quốc) 13.000 30.000

Việt Nam – Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng 25.000 45.000

Việt Nam – Nhật Bản

7.000

15.000 30.000 35.000 55.000 30.000

 Việt Nam – Ấn độ 12.000 25.000 30.000 50.000 25.000

Việt Nam – Úc 15.000 35.000 45.000 60.000 40.000

Việt Nam – Nga 15.000 30.000 60.000 80.000 50.000

Việt Nam – Anh/Pháp/Đức 20.000 40.000 80.000 100.000 70.000

 Việt Nam – Mỹ 25.000 45.000 90.000 110.000 70.000

A. Quy đổi dặm nâng hạng vé tại phòng vé, chi nhánh
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B. Quy đổi dặm nâng hạng kết hợp Tiền và Dặm tại sân bay

Chặng bay

Nâng lên hạng
Phổ thông đặc biệt

Nâng lên hạng
Thương gia 

Từ Hạng Chỗ
Y/B/M/S 

Từ Hạng Chỗ
H/K/L/Q/N/R 

Từ Hạng Chỗ
Y/B/M/S 

Từ Hạng Chỗ
H/K/L/Q/N/R 

Từ Hạng Chỗ
W/Z/U 

Nội địa Việt Nam 1
(Các chặng bay có 
khoảng cách dưới 
400 dặm)

2.000Mức trừ dặm 6.000 3.000 9.000 2.000

200.000
Thu tiền 

(VND - Chưa VAT)
200.000 300.000 300.000 200.000

5.000Mức trừ dặm 10.000 9.000 16.000 7.000

300.000
Thu tiền 

(VND - Chưa VAT)
300.000 500.000 500.000 300.000

Nội địa Việt Nam 2
(Các chặng bay có 
khoảng cách từ 
400 dặm trở lên)
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